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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN M – TP.        

Bản án số: 30/2019/HS-ST
 

Ngày 24-05-2019 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M - THÀNH PHỐ HÀ N I 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n             p 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Son. 

Ông Phan Mạnh Tưởng. 

- Thư ký phiên tòa:     o n  Th          h - Thư    T    n nh n   n 

huy n M, thành phố Hà Nội.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa:  n    u ễn  h   Tu n -   ểm s t v ên   

Tron  n    24 th n  5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huy n M, 

thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

27/2019/TLST- S n    26 th n  4 năm 2019 theo Quyết đ nh đư  vụ án ra xét xử 

số: 35/2019/Q XXST-HS n    10 th n  5 năm 2019 đối với b  cáo: 

Dư Văn P, s nh năm 1995 tại xã T, huy n M, thành phố Hà Nộ ; nơ   ư 

trú: Thôn R,    T, huy n M, thành phố Hà Nội; nghề nghi p:   o độn  tự  o; 

trình độ văn ho : 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

t ch: Vi t Nam; con ông Dư Văn S v       u ễn Th   ; v ,  on:  hư    ; tiền 

án, tiền sự:  h n ;    tạm     t  n    15/02/2019 đến n    23/02/2019 đư c 

th   thế    n ph p n ăn  h n – C m đ   h   nơ   ư tr . Có mặt. 

-    hại: Ông T ần V n  , s nh năm 1971  Có mặt. 

 ơ   ư tr : Th n V,     , hu  n  , th nh phố     ộ   

- N ư i     uy n   i, n h a v   iên  uan đ n v  án:  

     u ễn Th   , s nh năm 1971  Có mặt. 

 ơ   ư tr : Th n  ,     , hu  n  , th nh phố     ộ    

 

N I DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
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vụ  n đư c tóm t t như s u: 

S n  n    15/02/2019, Dư Văn   th       đình  n  Tr n Văn  , sinh 

năm 1971 ở Th n V,     , hu  n  , th nh phố     ộ   h n    m vớ      

đình  h  Dư Th   , s nh năm 1976 l     ruột P  v n  nh  nên đ  nả  s nh   

đ nh trộm   p t   sản  Dư Văn   s n  nh   n  Tr n Văn  ,   n  một v ên đ  

đ p        h    ếp đ  v o tron  th      một  h ế     m    irBl    m u đ  

đ n v  tìm đư    hì   h      m   tron  t    ủ  một  h ế  qu n tr o ở nh  t m 

nên mở  h     t    r    n  v  đ  th n  đến nh       u ễn Th   , s nh năm 

1971 ở Th n  ,     , hu  n   n   vớ       u ễn Th    đ   l  t   sản  ủ      

đình, v  Dư Văn   đ n    m      t ,   n  ử  lạ     v  v   của bà   u ễn Th  

C số t ền 13 300 000 đồn   Số t ền trên, Dư Văn   khai đ  đ nh  ạ  thu  m t 

12 000 000 đồn , ăn t êu hết hơn 1 000 000 đồn ,  h       t thu     tron  

n ư   Dư Văn     n 80 000 đồn   

Tạ   ết lu n đ nh     số 13/  -     n    21/02/2019  ủ   ộ  đồn  

đ nh     t   sản tron  tố tụn  hình sự hu  n       đ nh: 01 ch ế  m  t  nh n 

h  u  on  , model Air  l   , m u sơn đ  đ n,   ển   ểm so t 29 1-439.30, 

số máy JF63E2385812, số khung 6313JZ004714 tr      tại th   đ ểm là 

44 352 000đ ( ốn mươ   ốn tr  u    trăm năm mươ  h   n hìn đồn    

Cáo trạng số 28/CT-VKS-   n    23/4/2019 của Vi n kiểm sát nhân 

dân huy n M, thành phố Hà Nội truy tố Dư Văn   về tội  Trộm   p t   sản  

th o qu  đ nh tại Khoản 1   ều 173 Bộ lu t Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, b  cáo khai nh n hành vi vi phạm như nội dung cáo trạng 

v    n đư   hưởn   ho n hồn   

 ại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n M gi  n u ên qu n đ ểm truy tố 

v  đề ngh  Hộ  đồng xét xử:  

Áp dụng Khoản 1   ều 173;  iểm b, s Khoản 01   ều 51 Bộ lu t Hình 

sự năm 2015, xử phạt b  cáo t  20 th n  đến 24 tháng tù,  ho hưởng án treo, 

th i gian thử thách t  40 th n  đến 48 tháng. 

Không áp dụng hình phạt b  sun  đối với b  cáo. 

Về v t ch ng: Áp dụn     ều 47,   ều 48  ộ lu t  ình sự;   ều 106  ộ 

lu t Tố tụn   ình sự, trả lại Dư Văn   80 000 đồn  đ  thu    ; t ch thu tiêu 

hủy 01   khóa Vi t Ti p h ng. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ  n,  ăn    vào các tài li u trong hồ sơ vụ  n đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nh n đ nh như s u: 

[1]  Về hành vi, quyết đ nh tố tụng củ   ơ qu n đ ều tra Công an huy n 

M v    ều tra viên, của Vi n kiểm sát nhân dân huy n M và Kiểm sát viên 

tron  qu  trình đ ều tra, truy tố:    thực hi n th o qu  đ nh về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục của Bộ lu t Tố tụng Hình sự. B  cáo và nh n  n ư i có liên 

quan không có ý kiến ho c khiếu nạ      đủ  ăn        đ nh, các hành vi, 

quyết  đ nh  tố  tụng  củ    ơ  qu n v  n ư i tiến hành tố tụn  đ  thực hi n đều 

h p pháp. 

          [2] Qu  trình đ ều tr    n  như tạ  ph ên t  ,      o đ  th nh  hẩn  h   

nh n h nh v  phạm tộ   Xét l i khai của b  cáo ph  h p vớ  l    h   tạ   ơ qu n 
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đ ều tra, l    h      hạ ,  ết lu n đ nh     v      t   l  u  h      tron  hồ sơ vụ 

 n,    đủ  ơ sở  ết lu n: N    15/02/2019, Dư Văn   l    ụn  sơ hở trong vi c 

quản lý tài sản của chủ sở h u đ  lén l t trộm   p của ông Tr n Văn   ở Th n 

V,     , hu  n  , th nh phố     ộ  01  h ế     m     r  l      ển   ểm 

so t 29  1 – 43930        tr  l  44.352.000 đồn   

      o    đ   đủ năn  lự  tr  h nh  m hình sự, nh n th   đư   h nh v  

 ủ  mình l  v  phạm ph p lu t nhưn  v n  ố   thự  h  n, nên đ  phạm v o tộ  

 Trộm   p t   sản  qu  đ nh tạ   hoản 1   ều 173  ộ lu t Hình sự năm 2015. 

   o trạn  tru  tố  ủ  V  n   ểm s t nh n   n hu  n   l      ăn   , 

đ n  ph p lu t   

 T nh  h t h nh v       o thự  h  n l  n u  h ểm  ho    hộ ,   m hạ  trự  

t ếp đến qu ền sở h u t   sản  ủ  n ư    h   v  tr t tự   n   ộn ,     m t tr t 

tự, tr  an tạ  đ   phươn   

          [3] X m  ét     tình tiết tăn  n n  v  giảm nhẹ trách nhi m hình sự đối 

với b    o thì th  :  

Dư Văn   không có tình tiết tăn  n ng.  

 B    o phạm tộ  l n đ u v  thuộ  trư n  h p  t n h êm tr n ; qu  trình 

đ ều tr , tạ  ph ên t   đ  th nh  hẩn  h     o, ăn năn hố   ả ; tài sản trộm c p 

đ  thu hồi và trả lại nguyên giá tr  cho chủ sở h u; đ   ồ  thư ng toàn bộ tiền 

 ho n ư i có quyền l  , n hĩ  vụ liên quan; đư c b  hại xin giảm nhẹ hình 

phạt, nên     ăn    áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy 

đ nh tại các  iểm b, i, s Khoản 01, Khoản 2   ều 51 Bộ lu t Hình sự năm 

2015 khi quyết đ nh hình phạt đối với b  cáo.  

 Ngoài ra căn      ều 2 Ngh  quyết số 02/2018/NQ-  T  n    

15/5/2018 của Hộ  đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hộ  đồng xét xử 

th y: B  cáo có khả năn  tự cải tạo v     đủ đ ều ki n hưởng án treo, không 

c n phải b t ch p hành hình phạt tù, vi    ho hưởng án treo không gây nguy 

hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng x u đến an ninh, tr t tự, an toàn xã hội; đủ 

tác dụng giáo dục,  ả  tạo riêng và phòng ng a chung.  

          [4] Về hình phạt b  sung: Xét th y b  cáo l m n hề l o độn  tự  o, thu 

nh p th p,  h n   n đ nh, ho n  ảnh   nh tế  h   hăn nên  ộ  đồn   ét  ử 

không áp dụng hình phạt b  sung. 

          [5] Về tr  h nh  m   n sự:    hạ  v  n ư i có quyền l  , n hĩ  vụ liên 

quan đ  nh n lạ  toàn bộ t   sản v   h n     đề n h   ì khác nên  ộ  đồn   ét 

 ử  h n    m  ét,   ả  qu ết  

          ối với    Nguyễn Th    u ễn Th   , do không biết tài sản Dư Văn   

trộm c p m     nên  ơ qu n đ ều tra không xử lý là đ n .  

[6] Về  n ph :      o phả   h u  n ph  th o qu  đ nh  ủ  ph p lu t  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH:
 

 ăn    v o Khoản 1   ều 173;   ều 38;   ều 65;   ểm b, i, s Khoản 1, 

Khoản 2   ều 51  ộ lu t  ình sự năm 2015; 
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Ngh  quyết số 02/2018/NQ-  T  n    15/5/2018  ủa Hộ  đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao; 

- Tuyên  ố      o Dư Văn   phạm tộ    Trộm   p t   sản   

Xử phạt Dư Văn   18 (mười tám) tháng t ,  ho hưởng án treo, th i 

gian thử thách 36 tháng tính t  ngày tuyên án. 

Không áp dụng hình phạt b  sun  đối với b  cáo.  

Giao Dư Văn   cho Uỷ ban nhân dân xã T, huy n M, thành phố Hà Nội 

v      đình    cáo giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

- Về tang v t: Áp dụn     ều 47,   ều 48  ộ lu t  ình sự năm 2015; 

  ều 106  ộ lu t Tố tụn   ình sự năm 2015, trả lại Dư Văn   80 000 đồng, 

t ch thu tiêu hủy 01   khóa Vi t Ti p h ng. 

V t ch n     đ   đ ểm và số lư n  như Ủy nhi m chi ngày 10/05/2019 

và Biên bản giao nh n v t ch ng, tài sản ngày 14/5/2019 gi a Công an huy n 

M và Chi cục Thi hành án Dân sự huy n M. 

- Về án phí:  ăn      ều 136 Bộ lu t Tố tụng Hình sự năm 2015 và 

Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ    n thư ng vụ 

Quốc hội về m c thu, miễn, giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, l  phí 

Tòa án, buộc b  cáo phải nộp 200 000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 - Qu ền  h n    o:  ăn          ều 331, 333  ộ lu t Tố tụn  Hình sự 

năm 2015,      o, b  hạ , n ư i có quyền l   n hĩ  vụ liên quan    qu ền 

 h n    o tron  th   hạn 15 n     ể t  n    tu ên  n  

   ư i có quyền l   n hĩ  vụ l ên qu n    qu ền  h n    o nh ng v n 

đề liên qu n đến quyền v  n hĩ  vụ của mình. 

    n ận   

- V S D T       ộ ; 

- VKSND hu  n  ; 

-  ơ qu n  S T   n   n hu  n  ; 

-  ơ qu n T   S hu  n  ; 

-  h   ụ  T  DS hu  n  ; 

- UBND xã T; 

-      o; 

-    hạ ; 

-   ư i có QLNVLQ; 

-  ưu VT,  SV   

 

 

 

 

 

 

 

T       Đ  G   T       T    

T    P    –   Ủ T A P     T A 
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